	BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3354/TCHQ-TXNK
V/v cung cấp danh sách cán bộ làm đầu mối liên hệ trong công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước
	Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015


 

	Kính gửi:
	- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Các Ngân hàng thương mại đã ký kết thỏa thuận thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan (Danh sách kèm theo).


Để chủ động phối hợp, hỗ trợ người nộp thuế và xác minh thông tin liên quan trong công tác phối hợp thu Ngân sách Nhà nước giữa cơ quan Hải quan và Ngân hàng thương mại, Tổng cục Hải quan cung cấp đầu mối liên hệ trong công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước (danh sách đầu cán bộ hải quan phục vụ để liên hệ thực hiện theo Thông tư 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tải chính) theo từng đơn vị đơn vị hải quan (danh sách cán bộ làm đầu mối kèm theo).
Đề nghị các ngân hàng thương mại phối hợp thu căn cứ danh sách cán bộ hải quan đã cung cấp, nếu có vướng mắc trong quá trình thu nộp thì liên hệ trực tiếp với các đơn vị để được xử lý kịp thời.
Trường hợp các đơn vị hải quan có thay đổi cán bộ làm đầu mối liên hệ công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước, đề nghị gửi ngay văn bản thông báo về Tổng cục Hải quan để kịp thời tổng hợp chung toàn ngành.
Tổng cục Hải quan thông báo để các ngân hàng thương mại, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và phối hợp thực hiện.

 

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK (03b).
	KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Dương Thái


 

DANH SÁCH ĐẦU MỐI LIÊN HỆ CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN VỀ THU NSNN, BẢO LÃNH THUẾ VỚI CÁC NGÂN HÀNG PHỐI HỢP THU
(Kèm theo công văn số 3354/TCHQ-TXNK ngày 15/4/2015 của Tổng cục Hải quan)
	ST T
	Tên đơn vị Hải quan
	Tên cán bộ đầu mối liên hệ
	Bộ phận công tác
	Địa chỉ
	Số điện thoại liên hệ
	Số điện thoại liên hệ
	Địa chỉ Email (sử dụng thư hải quan)
	Ghi chú
	 

	
	
	
	
	
	Số di động
	Số cơ quan
	
	
	 

	 
	Cục Hải quan Hải phòng
	Cục Hải quan Hải phòng
	Cục Hải quan Hải phòng
	Cục Hải quan Hải phòng
	Cục Hải quan Hải phòng
	Cục Hải quan Hải phòng
	Cục Hải quan Hải phòng
	Cục Hải quan Hải phòng
	 

	1
	Cục Hải quan
	Vũ Thanh Nam
	PTP Thuế XNK
	 
	0913.243.735
	 
	 
	 
	 

	2
	
	Nguyễn Thị Minh Thúy
	Công chức
	 
	0934.767.868
	 
	 
	 
	 

	3
	
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	Công chức
	 
	0975.389668
	 
	 
	 
	 

	4
	Chi cục HQCK cảng HP KV I
	Phạm Thị Lam Hương
	PĐT Đội thủ tục
	 
	0915.091980
	 
	 
	 
	 

	5
	
	Nguyễn Thị Ngọc Nga
	Công chức
	 
	0912.441771
	 
	 
	 
	 

	6
	
	Trần Thị Oanh
	PĐT Đội quản lý thuế
	 
	0903.978175
	 
	 
	 
	 

	7
	
	Phạm Thị Kim Yến
	Công chức
	 
	0912.814026
	 
	 
	 
	 

	8
	Chi cục HQCK cảng HP KV II
	Hoàng Thị Hương Giang
	PĐT Đội thủ tục
	 
	0985.546592
	 
	 
	 
	 

	9
	
	Nguyễn Thị Ngọc
	Công chức
	 
	0983.392551
	 
	 
	 
	 

	10
	
	Trần Sỹ Hưng
	PĐT Đội quản lý thuế
	 
	0936.180438
	 
	 
	 
	 

	11
	
	Lưu Thị Ngọc
	Công chức
	 
	0934.225422
	 
	 
	 
	 

	12
	Chi cục HQCK cảng HP KV III
	Trần Thúy Anh
	PĐT Đội thủ tục
	 
	0912.499888
	 
	 
	 
	 

	13
	
	Hoàng Thị Thanh
	Công chức
	 
	0912.503202
	 
	 
	 
	 

	14
	
	Mai Anh Dũng
	PĐT Đội quản lý thuế
	 
	0912.925588
	 
	 
	 
	 

	15
	
	Trần Thị Thanh Loan
	Công chức
	 
	0989.866875
	 
	 
	 
	 

	16
	
	Bùi Thị Minh Phượng
	Công chức
	 
	0906.172139
	 
	 
	 
	 

	17
	Chi cục HQCK cảng Đình Vũ
	Đào Thị Thanh Bình
	PĐT Đội thủ tục
	 
	0904.209409
	 
	 
	 
	 

	18
	
	Đào Thị Liên
	Công chức
	 
	0989.304058
	 
	 
	 
	 

	19
	
	Trịnh Xuân Hải
	PĐT Đội quản lý thuế
	 
	0934.581686
	 
	 
	 
	 

	20
	
	Hoàng Thu Trang
	Công chức
	 
	0902.083624
	 
	 
	 
	 

	21
	Chi cục HQQL hàng ĐTGC
	Tô Thị Thu Hương
	PĐT Đội Đầu tư
	 
	0983.811226
	 
	 
	 
	 

	22
	
	Phạm Thị Khánh Linh
	Công chức
	 
	0977.445325
	 
	 
	 
	 

	23
	
	Bùi Anh Tiến
	PĐT Đội Tổng hợp
	 
	0913.557533
	 
	 
	 
	 

	24
	
	Đỗ Mai Hoa
	Công chức
	 
	0976.945477
	 
	 
	 
	 

	25
	Chi cục HQ KCX-KCN
	Lê Gia Hội
	Đội trưởng Đội tổng hợp
	 
	0913.367189
	 
	 
	 
	 

	26
	
	Nguyễn Văn Tuyền
	Công chức
	 
	0977.286961
	 
	 
	 
	 

	27
	
	Bùi Doãn An
	PĐT Đội Nghiệp vụ
	 
	01229.300668
	 
	 
	 
	 

	28
	
	Phùng Duyên Hài
	Công chức
	 
	0983.160597
	 
	 
	 
	 

	29
	Chi cục Hải quan Hải Dương
	Nguyễn Quang Trung
	PĐT Đội tổng hợp
	 
	0913.568343
	 
	 
	 
	 

	30
	
	Nguyễn Công Hưng
	Công chức
	 
	0986.668499
	 
	 
	 
	 

	31
	
	Cấn Văn Khởi
	PĐT Đội Nghiệp vụ
	 
	0904.462298
	 
	 
	 
	 

	32
	
	Bùi Thu Hiền
	Công chức
	 
	0904.019882
	 
	 
	 
	 

	33
	Chi Cục Hải quan Hưng Yên
	Nguyễn Hồng Minh
	Đội trưởng Đội tổng hợp
	 
	0912.068889
	 
	 
	 
	 

	34
	
	Nguyễn Anh Tuấn
	PĐT Đội Nghiệp vụ
	 
	0913.276296
	 
	 
	 
	 

	35
	
	Phạm Thị Thu Bằng
	Công chức
	 
	0938.190687
	 
	 
	 
	 

	36
	Chi cục Hải quan Thái Bình
	Nguyễn Đức Hòa
	Đội trưởng Đội nghiệp vụ
	 
	0913.241742
	 
	 
	 
	 

	37
	
	Lê Văn Hào
	Công chức
	 
	0977.504567
	 
	 
	 
	 

	38
	
	Phạm Văn Hiệu
	Đội trưởng Đội tổng hợp
	 
	0913.329038
	 
	 
	 
	 

	39
	
	Lê Thị Mai
	PĐT Đội tổng hợp
	 
	0915.014525
	 
	 
	 
	 

	40
	
	Trần Mạnh Cường
	Công chức
	 
	0974.150345
	 
	 
	 
	 

	 
	Cục Hải quan Bắc Ninh
	Cục Hải quan Bắc Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cục Hải quan
	Nguyễn Quốc Tiến
	Phòng NV
	 
	0913001339
	0241.3822567
	 
	 
	 

	
	
	Bùi Xuân Hảo
	
	 
	0903231511
	
	
	
	 

	
	
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	
	 
	0919414968
	
	
	
	 

	2
	Chi Cục Bắc Ninh
	Bùi Đức Thắng 
	Đội quản lý thuế
	 
	0987421188
	0241.3854395
	 
	 
	 

	
	
	Nguyễn Thị Chung
	
	
	0976176105
	
	
	
	 

	3
	Chi Cục Thái Nguyên
	Ngô Thanh Tuyền
	Đội Tổng hợp
	 
	0916737770
	0280.3840922
	 
	 
	 

	
	
	Hoàng Thị Huyền
	
	
	0917286858
	
	
	
	 

	4
	Chi cục HQ QL KCN Bắc Giang
	Nguyễn Vĩnh Kiên
	Đội Tổng hợp
	 
	0903226664
	02403661056
	 
	 
	 

	
	
	Lê Đức Nhật
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	0914888134
	
	
	
	 

	5
	Chi Cục HQ ICD Tiên Sơn
	Lê Quang Trinh
	Đội Tổng hợp
	 
	0975449988
	02413734959
	 
	 
	 

	6
	Chi cục KT STQ
	Lưu Thị Diệu Linh
	Đội Tổng hợp
	 
	0983620569
	02143820398
	 
	 
	 

	 
	Cục Hải quan Quảng Trị
	Cục Hải quan Quảng Trị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi cục HQ cửa khẩu Lao Bảo
	Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
	Phòng nghiệp vụ
	 
	0935065357
	0533.856770
	 
	 
	 

	 
	Chi cục HQ cửa khẩu La Lay
	Hoàng Trung Hậu
	Đội Nghiệp vụ - Tổng hợp
	 
	0905372737
	0533.777713
	 
	 
	 

	 
	Chi cục HQ cửa khẩu cảng Cửa Việt
	Lê Gia Vũ
	Đội Nghiệp vụ - Tổng hợp
	 
	0935680786
	0533.757254
	 
	 
	 

	 
	Chi cục HQ Khu thương mại Lao Bảo
	Nguyễn Thị Tuyết Anh
	Chi cục
	 
	0906552333
	0533.824325
	 
	 
	 

	 
	Chi cục Kiểm tra sau thông quan
	Trần Thanh Tịnh
	Đội Nghiệp vụ - Tổng hợp
	 
	0905010174
	0533.880777
	 
	 
	 

	 
	 
	Nguyễn Minh Tuấn
	Phòng nghiệp vụ
	 
	0935122189
	0533.550864
	 
	 
	 

	 
	Cục Hải quan Gia Lai KonTum
	Cục Hải quan Gia Lai KonTum
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum
	Hồ Thị Kim Oanh
	 
	 
	0905 123 880
	 
	Oanhhtk@customs.com.vn
	 
	 

	 
	Chi cục HQCK QT Bờ Y
	Cao Đăng Quế
	 
	 
	097 658 8889
	 
	QueCD@customs.com.vn
	 
	 

	 
	Chi cục HQCK QT Lệ Thanh
	Phạm Tấn Hồng
	 
	 
	0905 840 7039
	 
	HongPT@customs.com.vn
	 
	 

	 
	Chi cục HQ Kon Tum
	Trần Thanh Tuấn
	 
	 
	0905 231 819
	 
	TuanTT2@customs.com.vn
	 
	 

	 
	Đội TT- Chi cục HQCK QT Lệ Thanh
	Nguyễn Văn Dũng
	 
	 
	0903 599 271
	 
	DungNV@customs.com.vn
	 
	 

	 
	Cục Hải quan Đồng Tháp
	Cục Hải quan Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cục Hải quan
	Lê Thị Thúy Loan
	Kế toán-Phòng nghiệp vụ
	 
	01696506229
	0673853022
	loanltt3@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Huỳnh Phước Hải
	Tin học-Phòng nghiệp vụ
	 
	0913616533
	0673874284
	haihp@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	Chi cục HQCK Thường Phước
	Lê Cao Nhã Trúc
	Kế toán Chi cục
	 
	0912067116
	0673595247
	truclcn@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	Chi cục HQ Sở Thượng
	Nguyễn Ngọc Huy
	Kế toán Chi cục
	 
	0918054234
	0673588097
	huynn@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Trần Thị Tú Trinh
	Tin Học Chi cục
	 
	0987364575
	 
	trinhttt@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	CH cục HQ Thông Bình
	Bùi Văn Hùng
	Văn phòng tổng hợp Chi cục
	 
	0916777069
	0673520057
	hungbv@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Nguyễn Ngọc Thoại
	Kế toán Chi cục
	 
	01689449933
	 
	thoainn@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	Chi cục HQCK Dinh Bà
	Nguyễn Văn Quang
	Phó Chi cục trưởng
	 
	0903357090
	0673.529.295
	quangnv3@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Nguyễn Thanh Hùng
	Kế toán Chi cục
	 
	0982657679
	 
	hungnt@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Ngụy Quốc Phong
	Kế toán Chi cục
	 
	0919813381
	 
	phongnq@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	Chi cục HQCK Cảng Đồng Tháp
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	Kế toán Chi cục
	 
	01253092586
	0673351378
	loanntt@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Lê Duy Thảo
	Kế toán Chi cục
	 
	0989242243
	 
	thaold@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Trần Thùy Khánh Phượng
	Kế toán Chi cục
	 
	0938645892
	0673763645
	phuongttk@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	Chi cục Kiểm tra sau thông quan
	Huỳnh Nhã Tú
	Kế toán Chi cục
	 
	01293495949
	0673870570
	tuhn@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	Đội Kiểm soát
	Trần Quốc Vĩnh
	Kế toán Đội Kiểm soát
	 
	0946342610
	0673837284
	Vinhtq3@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	Cục Hải quan Quảng Nam
	Cục Hải quan Quảng Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam
	Tống Viết Minh
	Phó Trưởng phòng
	 
	0988339440
	0510.2.220099
	minhtv5@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Nguyễn Bích Lê
	Kế toán thuế XNK
	 
	0905008936
	 
	Ienb@customs.gov.vn
	 
	 

	2
	Chi cục Hải quan CK Cảng Kỳ Hà
	Nguyễn Tiến Hảo
	Phó Chi cục Trưởng
	 
	0934809555
	0510.3.872505
	haont@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Cao Phương Đông
	 
	 
	0905855868
	 
	dongcp@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Nguyễn Thị Bích Hà
	Kế toán thuế XNK
	 
	0976157459
	 
	hantb@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Phạm Thị Hà Phương
	 
	 
	0905637068
	 
	phuongpth@customs.gov.vn
	 
	 

	3
	Chi cục Hải quan KCN Điện Nam Điện Ngọc
	Phan Văn Phú
	Phó Chi Cục trưởng
	 
	0905172666
	0510.3.943757
	phupv@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Trần Thị Hồng Nhớ
	Kế toán thuế XNK
	 
	0987770894
	 
	hqkcndndn@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Phạm Thị Hoàng Thảo
	 
	 
	0934742749
	 
	 
	 
	 

	4
	Chi cục Hải quan CK Nam Giang
	Lê Trung Thịnh
	Chi Cục trưởng
	 
	0983649426
	 
	thinhlt@customs.gov.n
	 
	 

	 
	
	Phạm Như Khôi
	Kế toán thuế XNK
	 
	0903257688
	 
	khoipn@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Nguyễn Tử Kiên
	 
	 
	0914777119
	 
	kiennt@customs.gov.vn
	 
	 

	5
	Chi cục Kiểm tra Sau thông quan
	Hoàng Thái Bình
	Chi Cục trưởng
	 
	0914959799
	05102.220055
	binhht2@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Trần Ngọc Đức
	Phó Chi Cục trưởng
	 
	0985235235
	 
	ductn@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Nguyễn Lê Thanh Loan
	Kế toán thuế XNK
	 
	0927191480
	 
	loannlt@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Phan Thị Tâm
	 
	 
	0917561444
	 
	tampt@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	Cục Hải quan Tây Ninh
	Cục Hải quan Tây Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh
	Phạm Hồng Đức
	PCT-Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh
	 
	0919.490.853
	0663.824.486
	ducph2@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Nguyễn Thị Kim Anh
	PTP-Phòng Nghiệp vụ
	 
	0988.659.062
	0663.821.429
	anhntk2@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Nguyễn Thị Hương Dịu
	Phòng Nghiệp
	 
	0933.798.929
	 
	diunth@customs.gov.vn
	 
	 

	2
	Chi cục HQCK Xa Mát
	Hồ Văn Hùng
	Phó CCT-Chi cục HQCK Xa Mát
	 
	0989.972.997
	0663.872.518
	hunghv@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Đoàn Thị Hồng Bích
	Phó Đội trưởng- Đội Nghiệp vụ
	 
	0979.313.868
	 
	bichdth@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Nguyễn Văn Sơn
	Đội Nghiệp vụ
	 
	0918.169.224
	 
	sonnv5@customs.gov.vn
	 
	 

	3
	Chi cục HQCK Mộc Bài
	Nguyễn Dư Đức
	Phó CCT-Chi cục HQCK Mộc Bài
	 
	0979.797.099
	0663.876.314
	ducnd@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Nguyễn Thị Thu Hậu
	Đội Nghiệp vụ
	 
	0902.806.567
	 
	hauntt1@customs.gov.vn
	 
	 

	4
	Chi cục HQCK Kà Tum
	Huỳnh Văn Khanh
	Phó CCT-Chi cục HQCK Kà Tum
	 
	0909.439.074
	0663.751.173
	khanhhv@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Cao Minh Hiếu
	Đội Nghiệp vụ
	 
	0913.122.667
	 
	hieucm@customs.gov.vn
	 
	 

	5
	Chi cục HQ Phước Tân
	Nguyễn Văn Tài
	CCT-Chi cục Hải quan Phước Tân
	 
	0913.761.277
	0663.783.222
	tainv1@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Hoàng Xuân Lộc
	Đội Nghiệp vụ
	 
	0989.702.161
	 
	lochx@customs.gov.vn
	 
	 

	6
	Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng
	Đỗ Văn Rỡ
	Phó CCT-Chi cục HQKCN Trảng Bàng
	 
	0907.446.669
	0663.896.072
	rodv9@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Nguyễn Công Hoàn
	Đội Nghiệp vụ KCN Trảng Bàng
	 
	0912.171.912
	0663.896.072
	hoannc9@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Trần Thế Thông
	Đội Nghiệp vụ KCN Phước Đông
	 
	0913.917.787
	0663.922.686
	thongtt9@customs.gov.vn
	 
	 

	7
	Chi cục Kiểm tra sau thông quan
	Lê Thị Khoắc
	Phó CCT-Chi cục KTSTQ
	 
	0982.538.139
	0663.810.618
	khoaclt@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Đặng Thị Ngọc Phượng
	Phó Đội trưởng- Đội Tổng hợp
	 
	0946.592.492
	0663.810.618
	phuongdtn@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	Cục Hải quan Tp Hà Nội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cục Hải quan TP. Hà Nội
	Trần Thị Lan Anh
	Phòng TXNK
	 
	0904107830
	0437910169 máy lẻ 401, 403
	dinhphucanhthu@gmail.com
	Phó Trưởng phòng
	 

	 
	
	Nguyễn Quốc Tuấn
	 
	 
	0947179778
	 
	tuannq@customs.gov.vn
	 
	 

	2
	Chi cục Hải quan Bưu điện TP.Hà Nội
	Vũ Ngọc Lan
	Đội tổng hợp
	 
	0983205785
	0437681910
	vugoclan85@gmail.com
	 
	 

	3
	Chi cục Hải quan Ga ĐSQT Yên Viên
	Trần Phương Lan
	Đội tổng hợp
	 
	0936493396
	0438781450
	lantp@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Vũ Thị Huyền Trang
	Đội tổng hợp
	 
	0946265888
	 
	trangvth@customs.gov.vn
	 
	 

	4
	Chi cục Hải quan QLH Đầu tư - Gia công
	Bùi Thị Loan
	Đội quản lý thuế
	 
	0983017289
	0439843548
	loanbt@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Vũ Thị Thu Hiền
	Đội quản lý thuế
	 
	0987822444
	 
	hienvtt@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Vũ Thị Kim Hoa
	Đội quản lý thuế
	 
	0906120936
	 
	hoavtk@customs.gov.vn
	 
	 

	5
	Chi cục Hải quan Gia Thụy
	Nguyễn Thị Hồng Minh
	Đội quản lý thuế
	 
	0989133328
	0438759338
	minhnth@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Đinh Thị Oanh
	Đội quản lý thuế
	 
	0903292212
	 
	oanhdt@customs.gov.vn
	 
	 

	6
	Chi cục Hải quan Hà Tây
	Hoàng Thị Vân Khánh
	Đội Quản lý Thuế
	 
	01692148886
	0433518033
	khanhhtv@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Nguyễn Kiều Lâm
	Đội Quản lý Thuế
	 
	0986315980
	0433518033
	lamnk@customs.gov.vn
	 
	 

	7
	Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài
	Phạm Thị Bảo Ngọc
	Đội Quản lý Thuế
	 
	0975311989
	0438865529
	phamngoccustoms@gmail.com
	 
	 

	 
	
	Kiều Thu Nga
	Đội Quản lý Thuế
	 
	0936888587
	0438865529
	ngakt@customs.gov.vn
	 
	 

	8
	Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội
	Đặng Thị Kim Dung
	Đội quản lý thuế
	 
	0983.114.976
	04.3768552
	dunghqvn76@gmail.com
	 
	 

	 
	
	Đào Thị Tố Loan
	Đội quản lý thuế
	 
	0948.535.818
	 
	loancustoms79@gmail.com
	 
	 

	 
	
	Nguyễn Thị Lan Phương
	Đội quản lý thuế
	 
	0948.367.585
	 
	tony407.2014@gmail.com
	 
	 

	9
	Chi cục HQ Vĩnh Phúc
	Thẩm Thúy Hằng
	Đội Quản lý thuế
	 
	0976292454
	02113870670, máy lẻ: 201
	sojkute2710@gmail.com
	 
	 

	10
	Chi cục Hải quan Yên Bái
	Bùi Việt Long
	Đội tổng hợp
	 
	0986600225
	0293893845
	longbv@customs.gov.vn
	 
	 

	11
	Chi cục Hải quan Phú Thọ
	Đỗ Văn Huân
	Đội tổng hợp
	 
	0982629179
	02103848786
	dvhuan.tps@gmail.com
	 
	 

	12
	Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long
	Phạm Thị Kỷ Niệm
	Đội Quản lý thuế
	 
	0985128439
	0439590345
	Niemptk@customs.gov.vn
	Thu NS
	 

	 
	
	Lê Hải Yến
	Đội Quản lý thuế
	 
	0988712171
	 
	Yenlh@customs.gov.vn
	Thu NS
	 

	 
	
	Hoàng Ngọc Hồng Hương
	Đội Quản lý thuế
	 
	01688036686
	 
	Cucntt@customs.gov.vn
	Thu NS
	 

	 
	
	Nguyễn Thị Hồng Xiêm
	Đội nghiệp vụ
	 
	0912255997
	 
	Tuanna5@customs.gov.vn
	Bảo lãnh
	 

	13
	Chi cục Kiểm tra sau thông quan
	Lê Quý Hoàng
	Đội tham mưu tổng hợp
	 
	01259988899
	0437910169
	lehoang1810@gmail.com
	 
	 

	 
	Bình Định
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cục Hải quan tỉnh Bình Định
	Võ Thị Thương Thiên
	Phòng Nghiệp vụ
	 
	0938.733.868
	056.3892321
	nghiepvuhqbd@gmail.com
	 
	 

	
	
	Dương Thị Bích Lệ
	Phòng Nghiệp vụ
	 
	0908.515.359
	056.3892321
	nghiepvuhqbd@gmail.com
	 
	 

	2
	Chi cục HQCK Cảng Quy Nhơn
	Nguyễn Tường Lân
	Đội quản lý thuế
	 
	0905.324.805
	056.3893377
	 
	 
	 

	3
	Chi cục Hải quan Phú Yên
	Lê Thị Hồng Nhạn
	Đội tổng hợp
	 
	0949.928.677
	057.3841587
	lethihongnhan254@gmail.com
	 
	 

	4
	Chi cục Kiểm tra sau thông quan
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	Đội tổng hợp
	 
	0988.952.415
	056.3828236
	chicucktstq.bd@gmail.com
	 
	 

	
	
	Lê Thị Mười
	Đội tổng hợp
	 
	0905.479.482
	056.3828236
	chicucktstq.bd@gmail.com
	 
	 

	 
	Hà Tĩnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cục Hải quan
	Nguyễn Thị Tuyết
	P.Nghiệp vụ
	 
	0947.709.069
	0393.857.317
	Tuyetnt1@customs.gov.vn
	 
	 

	2
	Chi cục kiểm tra sau thông quan
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Đội TM tổng hợp
	 
	0982.354.999
	0393.690.347
	anhntv1@customs.gov.vn
	 
	 

	3
	Chi cục Hải quan Cảng Vũng Áng
	Nguyễn Đình Bình
	Đội Tổng hợp
	 
	091.222.8666
	0393.868.017
	binhnd1@customs.gov.vn
	 
	 

	
	
	Nguyễn Thị Trang Nhung
	Đội Tổng hợp
	 
	0985.234.989
	0393.868.017
	nhungntt1@customs.gov.vn
	 
	 

	
	
	Hà Ngọc Linh
	Đội Tổng hợp
	 
	091.604.9495
	0393.868.017
	linhha1@customs.gov.vn
	 
	 

	4
	Chi cục HQ Cảng Xuân Hải
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	Đội Tổng hợp
	 
	0985.515.980
	0393.825.090
	Hanth1@customs.gov.vn
	 
	 

	5
	Chi cục HQ KTT CK Cầu Treo
	Nguyễn Song Toàn
	Đội Tổng hợp
	 
	093.629.9839
	0393.512.061
	Toannts1@customs.gov.vn
	 
	 

	6
	Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh
	Lê Trí Dũng
	Phó chi cục trưởng
	 
	0903.451.289
	0393.836.065
	Dungnt14@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Hoàng Minh Đức
	Đội nghiệp vụ
	 
	094.946.8444
	0393.836.065
	Duchm1@customs.gov.vn
	 
	 

	7
	Chi cục HQ CK quốc tế Cầu Treo
	Nguyễn Thị Xuân
	Đội Tổng hợp
	 
	0915.099.383
	0393.820.015
	Xuannt1@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	Lạng Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Phòng Thuế XNK
	Chu Mạnh Đạt
	Kế toán
	 
	0986.990.683
	025.625.3041
	datcm@customs.gov.vn
	 
	 

	2
	Chi cục KTSTQ
	Nông Hồng Hạnh
	Đội Tổng hợp
	 
	0916.775.219
	025.625.0822
	Hannt1@customs.gov.vn
	 
	 

	3
	Chi cục HQ Hữu Nghị
	Phạm Thanh Cầm
	Đội Tổng hợp
	 
	0989.195.285
	0253.851.506
	campt@customs.gov.vn
	 
	 

	4
	Chi cục HQ Cốc Nam
	Trần Thị Nhung
	Đội Tổng hợp
	 
	0945.696.556
	0253.852.257
	trannhung@lscustoms.gov.vn
	 
	 

	5
	Chi cục HQ Đồng Đăng
	Hà Thùy Linh
	Đội Tổng hợp
	 
	0946.141.188
	02553.851.506
	linhht@customs.gov.vn
	 
	 

	6
	Chi cục HQ Tân Thanh
	Nguyễn Văn Huân
	Đội Tổng hợp
	 
	0977.801.625
	0253.888.406
	huannguyentc@gmail.com
	 
	 

	7
	Chi cục HQ Chi Ma
	Nguyễn Quang Hoàn
	Đội Tổng hợp
	 
	0916.406.486
	0253.845.281
	hoannq@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	Quảng Ngãi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Trần Anh Quân
	Phòng Nghiệp vụ
	 
	0903.508.8425
	055.381.7776
	quanta@customs.gov.vn
	 
	 

	2
	 
	Lý Văn Đông
	
	 
	0906.448.877
	055.381.7776
	donglv@customs.gov.vn
	 
	 

	3
	 
	Nguyễn Thị Kim Loan
	
	 
	0914.421.825
	055.381.7776
	loanntk@customs.gov.vn
	 
	 

	4
	 
	Nguyễn Thị Minh Hạnh
	
	 
	0902.311.789
	055.381.7776
	Hanhntm1@customs.gov.vn
	 
	 

	5
	 
	Nguyễn Thị Khánh Trang
	
	 
	0909.572.307
	055.381.7776
	trangntk@customs.gov.vn
	 
	 

	6
	 
	Lương Công Tích
	Chi cục Hải quan Cảng Dung Quất
	 
	0919.421.639
	055.361.2789
	tichlc@customs.gov.vn
	 
	 

	7
	 
	Nguyễn Thị Như Ái
	
	 
	091.565.2463
	055.3611.289
	aintn@customs.gov.vn
	 
	 

	8
	 
	Trần Thị Thanh Hương
	
	 
	0943.085.279
	055.3611.289
	huongttt@customs.gov.vn
	 
	 

	9
	 
	Lê Thị Liền
	
	 
	0964.848.905
	055.3611.289
	lienlt@customs.gov.vn
	 
	 

	10
	 
	Trịnh Thị Diệp
	Chi cục HQ các khu CN
	 
	0973.772.246
	055.3825553
	dieptt@customs.gov.vn
	 
	 

	11
	 
	Lê Thị Phương Vân
	
	 
	0972.288.286
	055.3825553
	vanltp@customs.gov.vn
	 
	 

	12
	 
	Trương Thị Thanh Huyền
	Chi cục KTSTQ
	 
	0989.030.217
	 
	Huyenttt3@customs.gov.vn
	 
	 

	13
	 
	Bùi Thị Kim Hải
	
	 
	0905.335.567
	 
	haibtk@customs.gov.vn
	 
	 

	14
	 
	Lê Thị Thùy
	Đội Kiểm soát HQ
	 
	0905.108.278
	 
	thuylt@customs.gov.vn
	 
	 

	15
	 
	Lê Trọng Hiếu
	
	 
	0974.407.007
	 
	hieult@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	Điện Biên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cục Hải quan
	Hoàng Thị Tuyết Thanh
	Phòng Nghiệp vụ
	 
	0979.500.405
	0230.3833.844
	Thanhht3@customs.gov.vn
	 
	 

	2
	Chi cục HQ CKQT Tây Trang
	Hà Lâm Tùng
	 
	 
	01636.089.898
	0230.3925.508
	tunghl@customs.gov.vn
	 
	 

	3
	Đội thủ tục Huổi Puốc
	Hà Trung Nghĩa
	 
	 
	0973.937.171
	0230.6558.499
	nghiaht2@customs.gov.vn
	 
	 

	4
	Chi cục HQCK Ma Lu Thàng
	Hoàng Tiến Dũng
	 
	 
	0984.741.286
	0231.3911.309
	dunght22@customs.gov.vn
	 
	 

	5
	Chi cục HQ CK Sơn La
	Phạm Hoàng Hiệp
	 
	 
	0987.544.845
	022.3854.003
	hiepph2@customs.gov.vn
	 
	 

	6
	Chi cục HQ CK Chiềng Khương
	Đặng Hoàng Minh
	 
	 
	0975.884.782
	022.3839.236
	minhdh22@customs.gov.vn
	 
	 

	7
	Chi cục HQ CK Lóng Sập
	Nguyễn Văn Phú
	 
	 
	0906.078.244
	022.6298.190
	phunv1@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	Đắk Lắk
	Đắk Lắk
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cục Hải quan
	Nguyễn Thị Ngọc Châu
	Phòng Nghiệp vụ
	 
	0905.142.751
	05003.852.764
	chaunn@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Lê Thị Hoa
	
	 
	0989.263.901
	05003.852.764
	hoalt2@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	Chi cục HQ Buôn Ma Thuột
	Nguyễn Anh Tuấn
	Đội Tổng hợp
	 
	0977.664.146
	05003.842.470
	tuanna22@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Dương Hiến Phúc
	
	 
	0914.144.525
	05003.842.470
	phucdh@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Nguyễn Văn Thám
	Đội Nghiệp vụ
	 
	0986.697.101
	05003.859.553
	thamnv@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	Chi cục HQ Đà Lạt
	Nguyễn Danh Hương
	Đội Tổng hợp
	 
	0903.583.738
	0633.818.877
	huongnd@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Trần Thị Tấn
	
	 
	01689.951.394
	0633.818.877
	tuantt1@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Phạm Văn Trung
	Đội Nghiệp vụ
	 
	0633.702.991
	0633.533.388
	trungpv@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Trần Quốc Bảo
	
	 
	0983.404.878
	0633.702.203
	baotq@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	Chi cục HQ cửa khẩu Buprăng
	Nguyễn Hữu Thành
	Đội Tổng hợp
	 
	0914.075.147
	05016.279.939
	thanhnh@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Nguyễn Hoàng Nhật
	
	 
	0977.710.079
	05016.279.939
	nhatnh@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Nguyễn Phúc Nguyên
	Đội Nghiệp vụ
	 
	0919.256.486
	05013.702.001
	nguyennp@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	Chi cục KTSTQ
	Trần Trọng Uông
	 
	 
	0905.196.760
	05003.851.535
	uongtt@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Trịnh Thị Kim Nhung
	 
	 
	01678.939.770
	05003.842.686
	nhungttk@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	Vũng Tàu
	Vũng Tàu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cục Hải quan
	Huỳnh Diệu Bang
	Phòng Thuế XNK
	 
	0909.619.912
	064.3511.679
	banghd@customs.gov.vn
	 
	 

	2
	Chi cục HQ Cảng Phú Mỹ
	Nguyễn Hùng Dũng
	Đội thủ tục KNQ
	 
	0918.002.884
	0643.893.160
	dungnh@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Đinh Ngọc Phượng
	Đội thủ tục- SP- PSA
	 
	0163.987.7979
	0643.924547
	phuongdn@customs.gov.vn
	 
	 

	3
	Chi cục Hải quan Cảng Vũng Tàu
	Đỗ Thị Ngọc Quỳnh
	Đội thủ tục
	 
	0989.103.515
	064.3591.891
	quynhdtn@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Lê Xuân Phương
	Đội thủ tục
	 
	0924.949.559
	0643.591.891
	phuonglx@customs.gov.vn
	 
	 

	4
	Chi cục HQ Cái Mép
	Phạm Thị Kim Phụng
	Đội thủ tục
	 
	0974.510304
	0643.924.550
	phungptk@customs.gov.vn
	 
	 

	5
	Chi cục HQ Cát Lở
	Trần Thị Thêu
	Đội nghiệp vụ
	 
	0947.518.864
	0643.510.301
	theutt1@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Trà Văn Khiêm
	Đội nghiệp vụ
	 
	0168.896.835
	0643.510.301
	khiemtv@customs.gov.vn
	 
	 

	6
	Chi cục KTSTQ
	Hà Thanh Tú
	Đội Tổng hợp
	 
	0986.315.925
	064.3511268
	tuht2@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	
	Đào Thị Lan
	Đội Tổng hợp
	 
	0166.946.3986
	064.3511.268
	landt6@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	Thừa Thiên Huế
	Thừa Thiên Huế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cục Hải quan
	Trần Cao Khánh
	Phòng nghiệp vụ
	 
	0914.050.399
	0543.822276
	khanhtc@customs.gov.vn
	 
	 

	2
	
	Trần Thị Bích Nguyên
	
	 
	0944.121.131
	
	nguyenttb@customs.gov.vn
	 
	 

	3
	Chi cục HQ CK Thủy An
	Phan Đình Nguyên
	 
	 
	0905.554.686
	0543.810.481
	nguyenpd2@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	Chi cục HQ Cảng Chân Mây
	Nguyễn Văn Kiên
	 
	 
	0905.823.800
	0543.872.619
	kiennv@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	Chi cục HQ CK Cảng Thuận An
	Nguyễn Xuân Đệ
	 
	 
	0983.005.840
	0543.866.112
	Denx@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	Chi cục HQ CK A Đớt
	Nguyễn Quốc Long
	 
	 
	01266.657.979
	0543.624.437
	longnq@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	Chi cục KTSTQ
	Cái Thị Bích Hạnh
	 
	 
	0914.544.224
	0543.827.879
	hanhctb@customs.gov.vn
	 
	 

	 
	Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Nguyễn Quốc Toản
	Phòng Thuế XNK
	 
	0903.816.075
	0838216.964
	 
	 
	 

	 
	 
	Phạm Văn Hồng
	
	 
	0903.935.085
	0838.223.506
	 
	 
	 

	 
	 
	Nguyễn Thu Hằng
	
	 
	0918.803.799
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Đôn Văn Minh
	Phòng CBL & XLVP
	 
	0938.888.886
	0838.212.556
	 
	 
	 

	 
	 
	Hồ Thành Chiệu
	
	 
	0903.802.258
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Lê Thị Hiền
	
	 
	0918.737.673
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Huỳnh Sơn Tùng
	Chi cục HQCK KV1
	 
	0908.796.868
	0837.423.031
0837.423.032
	 
	 
	 

	 
	 
	Bùi Xuân Hướng
	
	 
	0908.222.777
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Tô Giang Nam
	
	 
	0901.717.471
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Ngô Quang Hải
	
	 
	0913.671.316
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Phạm Thị Hải Vân
	
	 
	0908.348.068
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Trần Trọng Bình
	
	 
	0988.886.609
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Phạm Hải Bình
	
	 
	0914.323.684
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Ngô Văn Thanh
	
	 
	0903.262.688
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Nguyễn Minh Thu
	Chi cục HQCK KV2
	 
	0903.836.315
	0839.404.616
	 
	 
	 

	 
	 
	Nguyễn Quốc Minh
	
	 
	0908.818.008
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Mai Khánh Diệu Linh
	
	 
	0903.993.774
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Nguyễn Minh Đức
	Chi cục HQ CK KV3
	 
	0903.840.135
	0838.735.259
	 
	 
	 

	 
	 
	Phan Minh Hùng
	
	 
	0939.261.188
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Phạm Thành Hưng
	
	 
	0913.604.208
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Vũ Thị Biên
	
	 
	0983.532.277
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Đỗ Tấn Tài
	Chi cục HQ CK KV4
	 
	0903.311.789
	0838.978.463
	 
	 
	 

	 
	 
	Trần Anh Tuấn
	
	 
	01257.979.790
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Đỗ Thế Mạnh
	Chi cục HQ CK Hiệp Phước
	 
	0947.369.999
	0838.734.563
	 
	 
	 

	 
	 
	Lê Hoàng Minh
	
	 
	0909.388.090
	0838.734.568
	 
	 
	 

	 
	 
	Trần Viết Hùng
	
	 
	0903.399.899
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Trần Kế Thánh
	
	 
	0938.096.369
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Đinh Văn Khởi
	Chi cục HQ CK Tân Cảng
	 
	0913.776.868
	0838.996.836
	 
	 
	 

	 
	 
	Tăng Trung Thuận
	
	 
	0917.315.206
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Bùi Ngọc Ánh
	
	 
	0908.153.575
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Nguyễn Thị Mai
	
	 
	0976.040.405
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Trần Ngọc Tánh
	Chi cục HQ KCX Linh Trung
	 
	0903.887.551
	0837.245.012
	 
	 
	 

	 
	 
	Đậu Hải Yến
	
	 
	0903.115.429
	0837.241.044
	 
	 
	 

	 
	 
	Ngô Ngọc Quang
	
	 
	0903.740.024
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Nguyễn Hoàng Linh
	
	 
	0933.695.888
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Nguyễn Viết Ngọ
	Chi cục HQ KCX Tân Thuận
	 
	0913.815.562
	0837.701.548
	 
	 
	 

	 
	 
	Thái Công Dân
	
	 
	0918.575.335
	0837.700.699
	 
	 
	 

	 
	 
	Bùi Thị Tuyết Trinh
	
	 
	0937.336.055
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Phạm Đức Cường
	
	 
	0908.103.085
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Huỳnh Thị Hoàng
	Chi cục HQ quản lý hàng đầu tư
	 
	0908.828.083
	0838.213.752
	 
	 
	 

	 
	 
	Dương Văn Triệu
	
	 
	0903.814.455
	0838.211.673
	 
	 
	 

	 
	 
	Phan Tuấn Kiệt
	
	 
	0907.178.868
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Nguyễn Thị Thùy
	
	 
	0903.753.183
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Nguyễn Xuân Thu
	
	 
	0987.782.909
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Phạm Văn Cường
	
	 
	0983.180.982
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Nguyễn Văn Năm
	Chi cục HQ quản lý hàng gia công
	 
	0918.770.066
	0838.213.185
	 
	 
	 

	 
	 
	Huỳnh Thị Thu Hồng
	
	 
	0913.628.444
	0839.142.368
	 
	 
	 

	 
	 
	Nguyễn Thị Xuân Phương
	
	 
	0913.149.995
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Trần Quang Bình
	Chi cục HQ Chuyển phát nhanh
	 
	0988.521.595
	0839.487.612
	 
	 
	 

	 
	 
	Võ Thị Dương Liễu
	
	 
	0908.000.181
	0839.487.610
	 
	 
	 

	 
	 
	Hồ Quỳnh Trang
	
	 
	0938.303.589
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ngô Thị Kim Anh
	
	 
	0973.953.097
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Nguyễn Lê Ly
	
	 
	0985.845.678
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mai Ngọc Liêm
	Chi cục KTSTQ
	 
	0903.730.405
	0838.487.875
	 
	 
	 

	 
	 
	Bùi Minh Cảnh
	
	 
	0939.222.181
	0838.487.881
	 
	 
	 

	 
	 
	Nguyễn Quốc Hùng
	
	 
	0967.222.181
	0838.487.865
	 
	 
	 

	 
	 
	Trần Thị Kim Uyên
	
	 
	0903.306.688
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Nguyễn Đức Khánh
	Chi cục HQ CK sân bay quốc tế TSN
	 
	0903.171.074
	0838.441.828
	 
	 
	 

	 
	 
	Tạ Hồng Khanh
	
	 
	0903.732.428
	0838.485.233
	 
	 
	 

	 
	 
	Nguyễn Thị Phong Lan
	
	 
	0919.399.688
	0838.996.836
	 
	 
	 

	 
	 
	Tạ Thị Trung Dung
	
	 
	0903.132.933
	0838.485.233
	 
	 
	 

	 
	Cục hải quan Cao Bằng
	Cục hải quan Cao Bằng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng
	Ngô Thu Hằng
	Phòng Nghiệp vụ
	 
	0974646302
	0263854320
	 
	 
	 

	2
	Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng
	Nguyễn Đình Sơn
	Đội Nghiệp vụ
	 
	0912835757
	0263824198
	 
	 
	 

	3
	Chi cục HQCK Tà Lùng- Đội Nghiệp vụ Nà Lạn
	Chu Văn Tám
	Phụ trách kế toán thuế
	 
	0988838456
	0263840275
	 
	 
	 

	4
	Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh
	Nông Thị Nhung
	Đội Tổng hợp
	 
	0967055455
	0263880227
	 
	 
	 

	5
	Chi cục Hải quan của khẩu Sóc Giang
	Nông Thanh Bình
	Đội Tổng hợp
	 
	0263500007
	0263863165
	 
	 
	 

	6
	Chi cục Hải quan cửa khẩu Bí Hà
	Tống Thái Nam
	Phụ trách kế toán thuế
	 
	0988299636
	0263907201
	 
	 
	 

	7
	Chi cục HQCK Bí Hà - Đội Nghiệp vụ Lý Vạn
	Bế Hoài Châu
	Phụ trách kế toán thuế
	 
	0986396888
	 
	 
	 
	 

	8
	Chi cục Hải quan của khẩu Pò Peo
	Phan Thanh Học
	Phụ trách kế toán thuế
	 
	0973027118
	0266288818
	 
	 
	 

	9
	Chi cục Hải quan Bắc Kạn
	Nguyễn Thị Trà
	Phụ trách kế toán thuế
	 
	0988299636
	02813861652
	 
	 
	 

	10
	Chi cục Kiểm tra Sau thông quan
	Nông Thị Hạnh
	Phụ trách kế toán thuế
	 
	0906127122
	0263852596
	 
	 
	 

	11
	Đội Kiểm soát Hải quan
	Lưu Phương Quốc
	Phụ trách kế toán thuế
	 
	0985935968
	0263853321
	 
	 
	 

	 
	Cục Hải quan Long An
	Cục Hải quan Long An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cục Hải quan
	Đào Thị Thanh Dung
	Phòng Nghiệp vụ PTP
	 
	0903 319 340
	0723 825 542
	 
	 
	 

	2
	
	Trần Anh Vinh
	Phòng Nghiệp vụ Kế toán
	 
	0948 506 009
	0723 829 601
	 
	 
	 

	3
	Chi cục Hải quan Bến Lức
	Dương Văn Nhuần
	Phó Chi cục trưởng
	 
	0913 999 698
	0733 631 834
	 
	 
	 

	4
	
	Võ Văn Thái
	Đội tổng hợp Kế toán
	 
	0168 347 8630
	0733 631 834
	 
	 
	 

	5
	
	Đặng Thị Phương Linh
	Đội tổng hợp Kế toán
	 
	0932 676 916
	0733 631 834
	 
	 
	 

	6
	
	Nguyễn Vũ Linh
	Phó Chi cục trưởng
	 
	0908 464 857
	083 873 4666
	 
	 
	 

	7
	
	Lê Thị Nhất Hoa
	Đội tổng hợp Kế toán
	 
	0919 447 863
	083 873 4666
	 
	 
	 

	8
	Chi cục Hải quan Đức Hòa
	Phan Nhật Huy
	Đội tổng hợp Kế toán
	 
	0123 410 1089
	0723 871 040
	 
	 
	 

	9
	Chi cục Hải quan CK cảng Mỹ Tho
	Trần Hùng Dũng
	Phó Chi cục trưởng
	 
	0913 678 447
	0733 854 218
	 
	 
	 

	10
	
	Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
	Đội tổng hợp Kế toán
	 
	0128 549 7840
	0733 854 218
	 
	 
	 

	11
	Chi cục Hải quan CKQT Bình Hiệp
	Nguyễn Thành Đa
	Phó Chi cục trưởng
	 
	0918 833 778
	0723 954 081
	 
	 
	 

	12
	
	Đặng Văn Thảo
	Kế toán
	 
	0918 285 846
	0723 954 081
	 
	 
	 

	13
	Chi cục Hải quan CK Mỹ Quý Tây
	Nguyễn Anh Tuấn
	Phó Chi cục trưởng
	 
	0983 825 537
	0723 856 109
	 
	 
	 

	14
	Chi cục Hải quan CK Mỹ Quý Tây
	Lê Nguyễn Thùy Dung
	Kế toán
	 
	0169 782 6426
	0723 856 109
	 
	 
	 

	15
	Chi cục Hải quan Hưng Điền
	Trần Thanh Hải
	Kế toán
	 
	0918 566 682
	0723 979 428
	 
	 
	 

	16
	
	Nguyễn Hoàng Hải
	Kế toán
	 
	0946 134 473
	0723 979 428
	 
	 
	 

	 
	Cục Hải quan Khánh Hòa
	Cục Hải quan Khánh Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cục Hải quan Khánh Hòa
	Trần Thị Giang Hồng
	Phòng Nghiệp vụ
	 
	0905117274
	0583.590122
	 
	 
	 

	 
	
	Trần Thị Liên
	 
	 
	0975200997
	0583.590122
	 
	 
	 

	2
	Chi cục HQCK Cảng Nha Trang
	Nguyễn Minh Trâm
	Đội QL thuế
	 
	0938851389
	0583.591122 (303)
	 
	 
	 

	3
	Chi cục HQCK Cảng Cam Ranh
	Nguyễn Thị Thảo Trâm
	Đội QL thuế
	 
	0987185140
	0583.953997
	 
	 
	 

	4
	Chi cục HQ Vân Phong
	Trương Minh Duệ
	Đội QL thuế
	 
	0982058991
	0583.622477
	 
	 
	 

	5
	Chi cục HQ Ninh Thuận
	Lê Thị Thu Hà
	Đội QL thuế
	 
	0914654136
	0683.891344
	 
	 
	 

	6
	Chi cục Kiểm tra sau thông quan
	Lương Thị Thanh Thùy
	Đội Tổng hợp
	 
	01686696789
	0583.590251
	 
	 
	 

	 
	Cục Hải quan Cần Thơ
	Cục Hải quan Cần Thơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cục Hải quan thành phố Cần Thơ
	Lê Bá Hải
	Phòng Nghiệp vụ
	 
	0918 431 133
	07103 841 721
	 
	 
	 

	2
	Chi cục HQCK Vĩnh Long
	Nguyễn Công Thương
	Chi Cục trưởng
	 
	0913 686 811
	0703 880 417
	 
	 
	 

	3
	
	Tiêu Thanh Đoàn
	Đội Tổng hợp
	 
	0919 999 307
	0703 880 417
	 
	 
	 

	4
	
	Nguyễn Thị Hồng Lương
	Đội Tổng Hợp
	 
	0902 208 220
	0703 880 417
	 
	 
	 

	5
	Chi cục Hải quan Tây Đô
	Lưu Thị Thu Oanh
	Đội Tổng Hợp
	 
	0907 457 500
	07103 841 119
	 
	 
	 

	6
	
	Lê Tấn Đạt
	Đội Tổng Hợp
	 
	0903 950 858
	07103 841 119
	 
	 
	 

	7
	Chi cục Kiểm tra sau thông quan
	Phan Thị Thùy Nga
	Đội Tham mưu tổng hợp
	 
	0917 877 097
	07103 886 406
	 
	 
	 

	8
	Chi Cục HQCK cảng Cần Thơ
	Trịnh Thị Kim Oanh
	Đội Tổng Hợp
	 
	0939 867 009
	07103 884 148
	 
	 
	 

	9
	
	Nguyễn Ngọc Hà
	Đội Tổng Hợp
	 
	0914 429 729
	07103 884 148
	 
	 
	 

	10
	Chi cục Hải quan Sóc Trăng
	Sơn Bình Phương
	Đội Tổng Hợp
	 
	0909 571 570
	0793 637 555
	 
	 
	 

	 
	Cục Hải quan Bình Dương
	Cục Hải quan Bình Dương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cục Hải quan tỉnh Bình Dương
	Dương Đình Thi
	Phòng TXNK
	 
	0939.686.989
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi cục Hải quan ICD Sóng Thần
	Lê Thị Bích Hà
	Kế toán Chi cục
	 
	0985.954.541
	 
	 
	 
	 

	3
	
	Trần Thị Bích Trâm
	Kế toán Chi cục
	 
	0909.093.327
	 
	 
	 
	 

	4
	Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước
	Hoàng Văn Hợp
	Kế toán Chi cục
	 
	0906.275.893
	 
	 
	 
	 

	5
	Đội thủ tục Khu liên hợp
	Nguyễn Thảo Tâm
	Kế toán Chi cục
	 
	01696.782.678
	 
	 
	 
	 

	6
	Đội thủ tục Tân Định
	Nguyễn Quốc Bảo
	Kế toán Chi cục
	 
	0947.085.785
	 
	 
	 
	 

	7
	Chi cục Hải quan KCN Việt Hương
	Tống Yến Nhi
	Kế toán Chi cục
	 
	0988.659.812
	 
	 
	 
	 

	8
	Chi cục Hải quan KCN VN- Singgarore
	Đặng Xuân Dung
	Kế toán Chi cục
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Chi cục Hải quan quản lý hàng XNK ngoài KCN
	Nguyễn Thị Ngọc Sương
	Kế toán Chi cục
	 
	0908.645.886
	 
	 
	 
	 

	10
	Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Tổng hợp
	Nguyễn Duy Phương
	Kế toán Chi cục
	 
	0977.098.000
	 
	 
	 
	 

	11
	Chi cục Kiểm tra sau thông quan
	Trình Chí Tâm
	Kế toán Chi cục
	 
	0918.125.590
	 
	 
	 
	 

	 
	Cục Hải quan Đà Nẵng
	Cục Hải quan Đà Nẵng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Phó cục trưởng
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	Phó cục trưởng
	 
	0905129506
	 
	 
	 
	 

	2
	Phòng Thuế XNK
	Nguyễn Đức Trí
	 
	 
	0905070005
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	Ngô Thùy Trang
	 
	 
	0983443353
	 
	 
	 
	 

	4
	Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư, Gia công
	Cao Văn Nhân
	 
	 
	0903577734
	3561688
	 
	 
	 

	5
	 
	Dương Thị Dần
	 
	 
	01216757673
	 
	 
	 
	 

	6
	Chi cục Kiểm tra sau thông quan
	Hồ Thị Nguyệt
	 
	 
	0905159969
	3562139
	 
	 
	 

	7
	 
	Trần Thị Yến Dung
	 
	 
	0905117068
	 
	 
	 
	 

	8
	Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng
	Trần Văn Anh
	 
	 
	0914034461
	2478868
	 
	 
	 

	9
	 
	Nguyễn Thị Thuỳ Vân
	 
	 
	0906525527
	3922855
	 
	 
	 

	10
	Chi cục Hải quan KCN Đà Nẵng
	Trần Minh Tâm
	 
	 
	0903516546
	2478869
	 
	 
	 

	11
	 
	Phạm Thị Diệu Hiền
	 
	 
	0905635925
	 
	 
	 
	 

	12
	Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
	Võ Đình Tự
	 
	 
	0983081873
	3823222
	 
	 
	 

	13
	 
	Lê Vi
	 
	 
	0935808628
	 
	 
	 
	 

	14
	Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu
	Phạm Duy Nhất
	 
	 
	0913439999
	3841004
	 
	 
	 

	15
	 
	Nguyễn Thị Hồng Thao
	 
	 
	0977034846
	3733371
	 
	 
	 

	 
	Cục Hải quan Quảng Ninh
	Cục Hải quan Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cục Hải quan
	Lê Thị Phượng
	Phòng Thuế XNK
	 
	0912382888
	033.3628184
	 
	 
	 

	2
	 
	Hoàng Vân Anh
	Phòng Thuế XNK
	 
	0982362896
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi Cục HQCK cảng Hòn gai
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Đội Tổng Hợp
	 
	01262166818
	0333624368
	 
	 
	 

	4
	Chi Cục Hải quan cảng cái lân
	Trần Thị Hạnh
	Đội Tổng Hợp
	 
	0968589895
	0333849634
	 
	 
	 

	5
	Chi cục HQ cảng Cẩm Phả
	Đỗ Xuân Khánh
	Đội Tổng Hợp
	 
	0984314971
	0333865016
	 
	 
	 

	6
	Chi Cục HQCK Móng Cái
	Trần Thị Thu Hà
	Đội thủ tục hàng hóa XNK I
	 
	0968224666
	0332242135
	 
	 
	 

	7
	
	Vũ Thị Thu Thảo
	Đội thủ tục hàng hóa XNK II
	 
	0917186868
	0333883119
	 
	 
	 

	8
	Chi cục HQCK Hoành Mô
	Lưu Thị Sen
	Đội thủ tục hàng hóa XNK
	 
	0974288373
	0333757392
	 
	 
	 

	9
	Chi cục HQCK cảng Vạn Gia
	Trần Cao Sơn
	Đội thủ tục hàng hóa XNK
	 
	0913658355
	03.3785060
	 
	 
	 

	10
	Chi cục HQ Bắc Phong Sinh
	Lê Thị Minh
	Đội Tổng hợp
	 
	0913251927
	0333765017
	 
	 
	 

	 
	Cục Hải quan Hà Giang
	Cục Hải quan Hà Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cục Hải quan
	Lê Hồng Quân
	Phó Trưởng Phòng
	 
	0915875999
	02193866663
	 
	 
	 

	2
	
	Nguyễn Thị Hương
	Phòng Nghiệp vụ
	 
	0946071909
	02193866663
	 
	 
	 

	3
	Chi cục HQCK Quốc tế Thanh Thủy
	Nguyễn Hồng Phong
	Tổng hợp
	 
	0986811888
	02193882104
	 
	 
	 

	4
	
	Đinh Đức Minh
	Tổng hợp
	 
	0977864079
	02193882104
	 
	 
	 

	5
	Chi cục HQCK Phó bảng
	Vi Quốc Thắng
	Phó Chi cục trưởng
	 
	01238277277
	02193858513
	 
	 
	 

	6
	
	Nguyễn Tuấn Anh
	Kế toán thuế
	 
	0918419294
	02193858513
	 
	 
	 

	7
	Chi cục HQCK Xín Mần
	Nguyễn Thành Vệ
	Kế toán thuế
	 
	0982766548
	02193836846
	 
	 
	 

	8
	Chi Cục HQCK Săm Pun
	Vũ Khánh Duy
	Kế toán thuế
	 
	0976076481
	02193856675
	 
	 
	 

	9
	Chi cục HQ Tuyên Quang
	Vũ Thị Lan Anh
	Kế toán thuế
	 
	0976078666
	0273813368
	 
	 
	 

	10
	Chi cục KTSTQ
	Lê Thị Thanh Loan
	Kế toán thuế
	 
	01255696666
	02193862667
	 
	 
	 

	 
	Cục Hải quan Lào Cai
	Cục Hải quan Lào Cai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cục Hải Quan
	Nguyễn Thị Hải Yến
	KTT- P.nghiệp vụ
	 
	0904860199
	0203832470
	 
	 
	 

	2
	Chi cục HQCK Lào Cai
	Đinh Thanh Tuấn
	Đội Tổng hợp
	 
	0989555235
	0203830573
	 
	 
	 

	3
	Chi cục HQ Bát Xát
	Vũ Thị Vân Anh
	Đội nghiệp vụ tổng hợp
	 
	0945126358
	0203883148
	 
	 
	 

	4
	
	Vũ Tú Nam
	Đội nghiệp vụ tổng hợp
	 
	0918555186
	0203883148
	 
	 
	 

	5
	Chi cục HQ ga ĐSQT lào Cai
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	Đội tổng hợp
	 
	0988756488
	0203835328
	 
	 
	 

	6
	Chi cục KTSTQ
	Đặng Thị Thu Hà
	Đội tổng hợp
	 
	0985263899
	0203821213
	 
	 
	 

	 
	Cục Hải quan Bình Phước
	Cục Hải quan Bình Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cục HQ Bình Phước
	Nguyễn Thị Duyên
	PTP nghiệp vụ
	 
	0984633863
	06513887095
	 
	 
	 

	2
	
	Trần Thị Kim Thu
	phòng nghiệp vụ
	 
	0976308113
	06513887095
	 
	 
	 

	3
	Chi cục KTSTQ
	Trần Thị Uyên
	Phó Chi cục trưởng Chi cục KTSTQ
	 
	0917471626
	06513885707
	 
	 
	 

	4
	 
	Nguyễn Thị Hoài Linh
	chi cục KTSTQ
	 
	0919654706
	06513885707
	 
	 
	 

	5
	Chi cục Hải quan Chơn Thành
	Võ Quốc Bảo
	Chi cục Trưởng
	 
	0986216598
	06513691116
	 
	 
	 

	6
	
	Võ Thạc Ngọc
	Phó Chi cục trưởng
	 
	0915847.979
	06513885652
	 
	 
	 

	7
	
	Hồ Ngọc Ánh
	Đội nghiệp vụ
	 
	0908420778
	06513645421
	 
	 
	 

	8
	
	Nguyễn Thị Thảo
	Đội nghiệp vụ 2
	 
	0919522305
	06513645421
	 
	 
	 

	9
	
	Vũ Thị Đào
	Đội quản lý thuế
	 
	0979096710
	06513645421
	 
	 
	 

	10
	Chi cục HQCKQT Hoa Lư
	Đào Văn Thọ
	Phó Đội trường Đội QLT
	V
	0948886779
	06513547593
	 
	 
	 

	11
	Chi cục HQCK Hoàng Diệu
	Vũ Thị Loan
	Đội NV Tổng hợp
	 
	0986683382
	06513520178
	 
	 
	 

	 
	Cục HQ Quảng Bình
	Cục HQ Quảng Bình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cục HQ Quảng Bình
	Trương Thị Na
	Phòng NV
	 
	0987527098
	0523820664
	 
	 
	 

	2
	Cục HQ Quảng Bình
	Lê Đức Dũng
	Phòng NV
	 
	0946861187
	0523820664
	 
	 
	 

	3
	Chi cục HQCK Cha Lo
	Lê Đăng Minh
	Đội Tổng hợp
	 
	0915015171
	0523575026
	 
	 
	 

	4
	Chi cục HQCK Cha Lo
	Võ Đức Quang
	Đội Tổng hợp
	 
	0905160666
	0523575026
	 
	 
	 

	5
	Chi cục KTSTQ
	Nguyễn Thị Ánh Vân
	 
	 
	0914268966
	0523829962
	 
	 
	 

	6
	Chi cục HQCK Cảng Hòn La
	Nguyễn Thị Thúy Hương
	Đội Tổng hợp
	 
	0974287969
	0523566554
	 
	 
	 

	7
	Chi cục HQCK Cảng Hòn La
	Trần Thị Minh Trang
	Đội Tổng hợp
	 
	0905995812
	0523866554
	 
	 
	 

	8
	Chi cục HQCK Cảng Ròong
	Nguyễn Hồng Anh
	 
	 
	0912333464
	 
	 
	 
	 

	9
	Chi cục HQCK Cà Ròong
	Nguyễn Xuân Dũng
	 
	 
	0915878515
	 
	 
	 
	 

	 
	Cục HQ Kiên Giang
	Cục HQ Kiên Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cục HQ Kiên Giang
	Trần Thị Thu Trang
	Phó Trưởng phòng NV
	 
	0908046996
	0773877008
	 
	 
	 

	2
	 
	La Thị Trà Giang
	kế toán thuế
	 
	0919484644
	0773877008
	 
	 
	 

	3
	 
	Huỳnh Minh Thành
	Công nghệ thông tin
	 
	0902514042
	077387008
	 
	 
	 

	4
	Chi Cục HQ CKQT Hà Tiên
	Lâm Quang Nghĩa
	Phó Chi cục Trưởng
	 
	0918352999
	0773851046
	 
	 
	 

	5
	 
	Hồ Thị Huyền Trang
	Kế toán thuế
	 
	0938281303
	0773851046
	 
	 
	 

	6
	Chi cục HQ Giang Thành
	Huỳnh Văn Thanh
	Chi cục trưởng
	 
	0913993538
	0773760995
	 
	 
	 

	7
	 
	Phan Tiếp Anh
	Kế toán thuế
	 
	0907117676
	 
	 
	 
	 

	8
	Chi cục HQ Hòn Chông
	Nguyễn Minh Trong
	Chi cục Trưởng
	 
	0947473256
	0773759341
	 
	 
	 

	9
	 
	Hoàng Thị Liên
	Kế toán thuế
	 
	0919496987
	 
	 
	 
	 

	10
	Chi cục HQ phú Quốc
	Nguyễn Việt Khơi
	Phó Chi cục trưởng
	 
	0987700489
	0773846445
	 
	 
	 

	11
	 
	Lê Thành Đạt
	Kế toán thuế
	 
	0939873505
	 
	 
	 
	 

	12
	Chi cục KTSTQ
	Nguyễn Văn Long
	Chi cục trưởng
	 
	0913847998
	0773860617
	 
	 
	 

	13
	 
	Lê Văn Sánh
	Kế toán thuế
	 
	01234000069
	0773860617
	 
	 
	 

	 
	Cục Hải quan Đồng Nai
	Cục Hải quan Đồng Nai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cục Hải quan Đồng Nai
	Phạm Thị Thùy Dương
	Phòng thuế XNK
	 
	0983957525
	0613895735
	 
	 
	 

	2
	 
	Trần Nhật Thu
	Phòng thuế XNK
	 
	0913641600
	0613895735
	 
	 
	 

	3
	Chi cục Hải quan Nhơn Trạch
	Trần Hồ Quốc Thiện
	Đội trưởng Đội QLT
	 
	0913795579
	0613560887
	 
	 
	 

	4
	 
	Nguyễn Ngọc Dương
	Đội QL thuế
	 
	0906688648
	0613560887
	 
	 
	 

	5
	Chi cục HQ Biên Hòa
	Nguyễn Thị Đào Nguyên
	Đội trưởng Đội QLT
	 
	0937486165
	0613993486
	 
	 
	 

	6
	 
	Nguyễn Thùy Dung
	Đội QL thuế
	 
	0902981807
	0613993486
	 
	 
	 

	7
	Chi cục HQKCX Long Bình
	Phan Nguyễn Diệu Huyền
	Đội trưởng Đội QLT
	 
	0933010245
	0613892028
	 
	 
	 

	8
	 
	Bùi Thị Thục Oanh
	Đội QL thuế
	 
	0909634536
	0613892028
	 
	 
	 

	9
	Chi cục HQ Bình Thuận
	Huỳnh Cao Vũ
	Đội trưởng Đội QLT
	 
	0919411367
	0623720600
	 
	 
	 

	10
	 
	Bùi Phạm Đông Nguyên
	Đội QL thuế
	 
	0917828080
	0623720600
	 
	 
	 

	11
	Chi cục Hải quan Thống Nhất
	Nguyễn Quang Văn
	Phó chi cục trưởng- phụ trách Đội QLT
	 
	0915045067
	0613869419
	 
	 
	 

	12
	 
	Lê Thị Hiền
	Đội QL thuế
	 
	0933966853
	0613869419
	 
	 
	 

	13
	Chi cục HQ Long Bình tân
	Nguyễn Thị Hường
	Đội trưởng Đội QLT
	 
	0903147149
	0613994782
	 
	 
	 

	14
	Chi cục HQ Long Thành
	Nguyễn Hữu Nghị
	Đội trưởng Đội QLT
	 
	0989168883
	0613511586
	 
	 
	 

	15
	 
	Lê Thế Kỳ
	Đội QL thuế
	 
	0913929939
	0613511586
	 
	 
	 

	 
	Cục Hải quan An Giang
	Cục Hải quan An Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Phòng nghiệp Vụ
	Lưu Tuấn Bình
	Phó trưởng phòng
	 
	0979203920
	0763866892
	 
	 
	 

	2
	Phòng nghiệp vụ
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	Công chức
	 
	0984142108
	0763550770
	 
	 
	 

	3
	Chi cục HQCK Cảng Mỹ Thới
	Võ Thị Gái Nhỏ
	Phó chi cục trưởng
	 
	0919017676
	0763831208
	 
	 
	 

	4
	Chi cục HQCK Cảng Mỹ Thới
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	Công chức
	 
	0984008776
	0763832862
	 
	 
	 

	5
	Chi cục HQCK Vĩnh Xương
	Trần Thị Diệu
	Phó chi cục trưởng
	 
	0988277798
	0763524716
	 
	 
	 

	6
	Chi cục HQCK Vĩnh Xương
	Nguyễn Vinh Quang
	Công chức
	 
	0918151331
	0763876137
	 
	 
	 

	7
	Chi cục HQCK Tịnh Biên
	Hà Văn Trọng
	Phó chi cục trưởng
	 
	0989223339
	0763876137
	 
	 
	 

	8
	 
	Huỳnh Chấn Viên
	Công chức
	 
	0919878378
	0763876137
	 
	 
	 

	9
	Chi cục HQCK Khánh Bình
	Đoàn Đình Huấn
	Phó chi cục trưởng
	 
	0919688858
	0763825838
	 
	 
	 

	10
	Chi cục HQCK Khánh Bình
	Phạm Trân Mai Trang
	Công chức
	 
	0917770122
	0763825838
	 
	 
	 

	11
	Chi cục HQCK Vĩnh Hội Đông
	Lê Văn Việt Dũng
	Phó chi cục trưởng
	 
	0983938999
	0763826848
	 
	 
	 

	12
	Chi cục HQCK Vĩnh Hội Đông
	Phan Duy Khang
	Công chức
	 
	0919963666
	0763826848
	 
	 
	 

	13
	Chi cục HQ Bắc Đai
	Trần Quang Lâm
	Phó chi cục trưởng
	 
	0913197124
	0763812005
	 
	 
	 

	14
	Chi cục HQ Đắc Đai
	Võ Châu Xuyên
	Công chức
	 
	0913197124
	0763812005
	 
	 
	 

	15
	Chi cục KTSTQ
	Lê Hữu Phước
	Phó chi cục trưởng
	 
	0934666739
	0763866869
	 
	 
	 

	16
	Chi cục KTSTQ
	Cao Ngọc Thúy
	Công chức
	 
	0932462292
	0763866869
	 
	 
	 


 

 

